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1. Đặc điểm hoạt động

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là Công ty cổ phần được thành lập theo Quyết định số 395/QĐ-TC ngày 29 tháng 03 năm 2004 của Nhà Xuất bản Giáo dục. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000258 ngày 02 tháng 04 năm 2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 4 lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh thứ 4 vào ngày 18/04/2011 với số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới là 0400463362.

2. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).

3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ.

4. Tóm tắt các chính sách kế toán chủ yếu
4.1 Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

4.2 Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. 

Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư.

4.3 Các khoản phải thu

Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và phải thu khác.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.
4.4 Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành hàng tồn kho và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

4.5 Các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác được ghi nhận theo giá gốc. 

Dự phòng được lập cho các khoản giảm giá đầu tư nếu phát sinh tại ngày kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính. 

4.6 Tài sản cố định hữu hình

Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

	Loại tài sản
	
	Thời gian khấu hao (năm)

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	25

	Phương tiện vận tải
	3

	Thiết bị dụng cụ quản lý
	1,5 - 2


4.7 Tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Quyền sử dụng đất không có thời hạn xác định được phản ánh theo nguyên giá và không tính khấu hao. Quyền sử dụng đất có thời gian sử dụng (thời hạn thuê) được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Mức khấu hao tùy thuộc vào thời gian thuê đất.

4.8 Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra. Chi phí tổ chức bản thảo được phân bổ trong 3 năm theo hợp đồng in.

4.9 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời gian người lao động làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2011. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là  từ 1% đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.
4.10  Chi phí vay

Chi phí đi vay trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Khi công trình hoàn thành thì chi phí đi vay được tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

Tất cả các chi phí đi vay khác được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ khi phát sinh.

4.11 Phân phối lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần sau thuế (sau khi trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty và các quy định pháp lý của Việt Nam) được chia cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội Cổ đông.
4.12 Ghi nhận doanh thu

· Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:

· Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã được chuyển giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của hai bên về giá bán hoặc khả năng trả lại hàng.

· Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

· Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

· Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

· Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

4.13  Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành, thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

4.14  Thuế suất và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng

· Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 25%. 
Công ty được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 theo Nghị định của Chính phủ và gia hạn nộp thuế TNDN 2011 theo thông tư Quyết định 04/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
· Thuế GTGT: Áp dụng mức thuế suất 10% đối với bán lịch block, 5% đối với các loại từ điển và các loại sách tham khảo không thuộc loại hỗ trợ sách giáo khoa, các mặt hàng còn lại thuộc đối tượng không chịu thuế.

· Các loại Thuế khác và Lệ phí nộp theo quy định hiện hành.
4.15 Các bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định về các chính sách tài chính và hoạt động.
5. Tiền 

	
	  30/09/2012 
	
	  31/12/2011 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Tiền mặt 
	205.747.886 
	
	157.331.234 

	 Tiền gởi ngân hàng 
	2.742.040.353 
	
	1.524.230.421 

	
	 
	
	 

	 Cộng  
	2.947.788.239
	
	1.681.561.655 

	
	
	
	


6. Hàng tồn kho

	
	  30/09/2012 
	
	  31/12/2011 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Nguyên liệu, vật liệu  
	1.304.748.934
	
	7.623.731.301

	 Công cụ, dụng cụ  
	0
	
	-

	 Chi phí SX, KD dở dang 
	1.486.407.316
	
	2.144.243.654

	 Thành phẩm  
	    15.301.331.677
	
	    15.342.134.901 

	 Hàng hóa  
	14.394.494 
	
	5.135.208 

	 Hàng gửi đi bán
	145.679.766
	
	69.085.247

	 
	 
	
	 

	 Cộng 
	    18.252.562.187 
	
	    25.184.330.311 

	
	
	
	


7. Chi phí trả trước ngắn hạn

	
	  30/09/2012 
	
	  31/12/2011 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Thuế GTGT không được khấu trừ phân bổ cho hàng tồn kho 
	         918.823.233
	
	         918.823.233

	 Chi phí thiết kế, biên tập sách
	7.364.322
	
	10.224.000

	 Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ
	9.765.909
	
	-

	
	
	
	

	 Cộng 
	         935.953.464
	
	         929.047.233

	
	
	
	


8. Tài sản ngắn hạn khác

	
	  30/09/2012
	
	  31/12/2011 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Tạm ứng 
	           116.269.000
	
	           81.420.000

	
	 
	
	 

	  Cộng  
	         116.269.000 
	
	          81.420.000 


9. Tài sản cố định hữu hình

	
	 Nhà cửa, 
	
	 Máy móc 
	
	  P.tiện vận tải  
	
	 Thiết bị, dụng 
	
	 Cộng 

	
	 vật kiến trúc  
	
	 thiết bị 
	
	 truyền dẫn 
	
	 cụ quản lý 
	
	

	 
	 VND 
	 
	 VND 
	 
	 VND 
	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nguyên giá 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Số đầu quý
	 3.697.596.119 
	
	  53.091.070 
	
	  1.814.547.344 
	
	228.902.307
	
	5.794.136.840

	 Mua sắm trong quý
	-
	
	                     - 
	
	-
	
	-
	
	-

	 T/lý, nhượng bán 
	                          - 
	
	                     - 
	
	-
	
	                       - 
	
	-

	 Số cuối quý
	 3.697.596.119 
	
	  53.091.070 
	
	  1.814.547.344 
	
	 228.902.307
	
	5.794.136.840

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Khấu hao 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Số đầu quý
	663.734.260
	
	  53.091.070 
	
	789.625.820
	
	199.164.931
	
	    1.705.616.081 

	 Khấu hao trong quý
	49.420.876
	
	
	
	137.394.420
	
	12.000.005
	
	198.815.301

	 T/lý, nhượng bán 
	
	
	                     - 
	
	
	
	
	
	

	 Số cuối quý
	713.155.136
	
	  53.091.070 
	
	927.020.240
	
	211.164.936
	
	    1.904.431.382 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 Giá trị còn lại 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Số đầu quý
	 3.033.861.859 
	
	                     - 
	
	     1.024.921.524 
	
	29.737.376
	
	4.088.520.759

	 Số cuối quý
	 2.984.440.983 
	
	                     - 
	
	       887.527.104 
	
	17.737.371
	
	3.889.705.458

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nguyên giá Tài sản cố định đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 227.993.377 đồng

10. Tài sản cố định vô hình

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài với nguyên giá: 1.500.400.000 đồng tại 78 Pasteur, Thành phố Đà Nẵng. Công ty không trích khấu hao đối với tài sản cố định vô hình này. Quyền sử dụng đất này là tài sản thế chấp cho các hợp đồng vay ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển.

11. Đầu tư dài hạn khác

	 
	 Số lượng 
	 
	  30/09/2012
	 
	 Số lượng 
	 
	 31/12/2011 

	 
	 
	 
	 VND 
	 
	 
	 
	 VND 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đầu tư cổ phiếu
	     104.594 
	 
	     1.167.516.709 
	 
	     104.594 
	 
	     1.167.516.709 

	Công ty Cổ phần Bản đồ - Tranh ảnh Giáo dục (ECI)
	    10.294 
	 
	118.937.709 
	 
	    10.294 
	 
	118.937.709 

	Công ty Cổ phần Sách TBTH Thành phố HCM (STC)
	    29.300 
	 
	    456.275.000 
	 
	    29.300 
	 
	    456.275.000 

	Công ty Cổ phần In Quảng Nam (i)
	    30.000 
	 
	    242.304.000 
	 
	    30.000 
	 
	    242.304.000 

	Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng (i)
	    35.000 
	 
	    350.000.000 
	 
	    35.000 
	 
	    350.000.000 

	Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn 
	 
	 
	        (405.328.938)
	 
	 
	 
	        (405.328.938)

	Dự phòng giảm giá (ii)
	
	
	(296.604.738)
	
	
	
	(331.233.909)

	Dự phòng tổn thất vốn đầu tư (iii)
	
	
	(74.095.029)
	
	
	
	(74.095.029)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Cộng  
	   104.594 
	 
	   762.187.771 
	 
	   104.594 
	 
	   762.187.771 

	
	
	
	
	
	
	
	


(i) Các cổ phiếu này chưa được niêm yết tại các sàn giao dịch
(ii) Là dự phòng giảm giá đầu tư cổ phiếu của Công ty cổ phần Sách thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán STC) theo giá giao dịch bình quân của cổ phiếu này tại ngày 29/6/2012 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với số lượng cổ phiếu Công ty đang nắm giữ. 
(iii) Là dự phòng tổn thất đầu tư tại Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục tại Đà Nẵng tính đến 31/12/2011. Trong 6 tháng đầu năm, Công ty không thực hiện xác định lại dự phòng tổn thất.
12. Chi phí trả trước dài hạn

	
	  30/09/2012
	
	  31/12/2011 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Chi phí tổ chức bản thảo 
	      81.314.113 
	
	      6.101.196.498 

	
	 
	
	 

	Cộng  
	81.314.113
	
	      6.101.196.498


13. Vay và  nợ ngắn hạn

	
	30/09/2012
	
	  31/12/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Vay ngắn hạn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 
	      4.000.000.000 
	
	      3.000.000.000 

	 Nợ dài hạn đến hạn trả 
	                       -   
	
	                       -   

	
	 
	
	 

	 Cộng  
	      4.000.000.000 
	
	      3.000.000.000 

	
	
	
	


14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	
	  30/09/2012
	
	  31/12/2011 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Thuế giá trị gia tăng 
	- 
	
	-

	 Thuế thu nhập doanh nghiệp 
	1.121.399.880
	
	888.854.422

	 Thuế thu nhập cá nhân 
	53.263.950
	
	           58.629.438

	
	 
	
	 

	 Cộng  
	      1.174.663.830 
	
	        947.483.860 

	
	
	
	


15. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	
	    30/09/2012  
	
	  31/12/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Kinh phí công đoàn 
	55.972.521
	
	24.996.163

	 Bảo hiểm xã hội 
	-
	
	-

	 Bảo hiểm y tế 
	-
	
	-

	 Cổ tức phải trả 
	-
	
	-

	 Các khoản phải trả, phải nộp khác 
	349.212.003   
	
	800.000    

	
	
	
	

	 Cộng  
	       405.184.524
	
	        25.796.163

	
	
	
	


16. Phải trả dài hạn khác

	
	  30/09/2012
	
	  31/12/2011 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Tiền ký cược của các Nhà sách
	22.000.000
	
	25.000.000

	
	 
	
	 

	Cộng  
	      22.000.000
	
	      25.000.000


17. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn của chủ sở hữu
	
	Vốn đầu tư của
chủ sở hữu
	
	Quỹ đầu tư 
phát triển
	
	Quỹ dự phóng tài chính
	
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	
	Lợi nhuận 
sau thuế 
chưa phân phối

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư tại 01/01/2011
	14.986.800.000 
	
	1.447.398.806
	
	854.333.474 
	
	200.867.688
	
	1.967.447.735 

	Tăng trong năm
	- 
	
	393.665.525
	
	-
	
	219.168.179
	
	4.383.363.578

	Giảm trong năm
	- 
	
	-
	
	-
	
	-
	
	2.450.915.148

	Số dư tại 31/12/2011
	14.986.800.000 
	
	1.841.064.331
	
	854.333.474 
	
	420.035.867
	
	3.899.896.165 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư tại 01/07/2012
	14.986.800.000 
	
	1.841.064.331
	
	854.333.474 
	
	420.035.867
	
	5.262.970.015

	Tăng trong quý
	- 
	
	-
	
	-
	
	-
	
	2.007.016.167

	Giảm trong quý
	- 
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Số dư tại 30/9/2012
	14.986.800.000 
	
	1.844.744.548 
	
	854.333.474 
	
	420.035.867
	
	7.269.986.182 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Cổ phiếu

	
	  30/09/2012
	
	  31/12/2011

	 
	 Cổ phiếu 
	 
	 Cổ phiếu 

	
	
	
	

	 Số lượng cổ phiếu được phép phát hành 
	            1.498.680 
	
	            1.498.680 

	   - Cổ phiếu thường 
	            1.498.680 
	
	            1.498.680 

	   - Cổ phiếu ưu đãi 
	                       -   
	
	                       -   

	  Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
	            1.498.680 
	
	            1.498.680 

	   - Cổ phiếu thường 
	            1.498.680 
	
	            1.498.680 

	   - Cổ phiếu ưu đãi 
	                       -   
	
	                       -   

	 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VND 
	
	
	

	
	
	
	


c. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

	
	  30/09/2012
	
	  31/12/2011 

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Lợi nhuận năm trước chuyển sang  
	3.899.896.165
	
	1.967.447.735

	 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp 
	4.569.034.017
	
	      4.383.363.578

	 Chia cổ tức và phân phối các quỹ khen thưởng, phúc lợi …
	0
	
	3.649.859.148

	     Phân phối các quỹ
	-
	
	1.401.839.148

	        + Quỹ ĐTPT bổ sung từ LN sau thuế được giảm
	-
	
	393.665.525

	        + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
	-
	
	219.168.178

	        + Quỹ khen thưởng Ban điều hành 
	-
	
	219.168.179

	        + Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	-
	
	569.837.265

	    Chia cổ tức
	1.198.944.000
	
	1.049.076.000

	 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
	7.269.986.182 
	
	3.899.896.165 

	
	
	
	


18. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	
	  30/09/2012
	
	    30/09/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm
	57.396.011.389
	
	   50.239.346.390

	           + Doanh thu sách giáo khoa
	294.014.417
	
	438.364.427

	           + Doanh thu sách bổ trợ
	3.659.616.963
	
	-

	           + Doanh thu sách tham khảo
	49.620.776.732
	
	45.918.730.281

	           + Doanh thu bản đồ, tranh ảnh giáo dục
	3.818.433.108
	
	3.842.048.916

	           + Doanh thu khác
	3.170.169
	
	40.202.766

	Các khoản giảm trừ doanh thu
	35.073.100
	
	           40.050.156

	      + Chiết khấu thương mại
	                       -   
	
	                       -   

	      + Hàng bán bị trả lại
	35.073.100
	
	40.050.156

	
	 
	
	 

	Doanh thu thuần về bán hàng hóa dịch vụ
	57.360.938.289
	
	50.199.296.234 

	
	
	
	


19. Giá vốn hàng bán
	
	  30/09/2012
	
	    30/09/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Giá vốn sách giáo khoa
	275.268.485
	
	421.430.769

	Giá vốn sách bổ trợ
	2.889.629.006
	
	-

	Giá vốn sách tham khảo
	36.759.511.316
	
	33.579.668.541

	Giá vốn bản đồ, tranh ảnh giáo dục
	3.512.074.701
	
	3.575.271.160

	Giá vốn hoạt động khác
	3.121.849
	
	4.181.091

	Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ
	868.672.423
	
	708.481.498

	
	
	
	

	
	 
	
	 

	Cộng 
	    44.308.277.780
	
	38.289.033.059

	
	
	
	


20. Doanh thu hoạt động tài chính

	
	  30/09/2012
	
	    30/09/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Lãi tiền gửi, tiền cho vay
	13.794.875
	
	54.730.731

	Lãi bán cổ phiếu
	-           
	
	0           

	Cổ tức, lợi nhuận được chia
	50.461.595
	
	64.442.800

	Doanh thu hoạt động tài chính khác
	            -
	
	            0 

	
	
	
	

	 Cộng  
	64.256.470
	
	119.173.531

	
	
	
	


21. Chi phí hoạt động tài chính
	
	  30/09/2012
	
	    30/09/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Lãi tiền vay
	424.712.501
	
	         380.506.940

	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm 
	-
	
	10.569.772

	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
	(108.724.200)
	
	153.863.709

	Dự phòng tổn thất vốn đầu tư
	-
	
	-

	
	
	
	         

	 Cộng  
	315.988.301
	
	544.940.421


22. Thu nhập khác

	
	  30/09/2012
	
	    30/09/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Thu nhập từ bán tài sản cố định  
	-
	
	         477.272.727 

	 Thu nhập từ bán, thanh lý hàng hóa, vật rẻ tiền 
	-
	
	          24.738.597 

	 Thu nhập khác
	-
	
	-

	
	
	
	

	 Cộng  
	         -
	
	         502.011.324 

	
	
	
	


23. Chi phí khác

	
	  30/09/2012
	
	    30/09/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	 Giá trị còn lại của tài sản cố định nhượng bán
	-
	
	32.332.466 

	 Giá vốn hàng hóa, vật rẻ tiền thanh lý
	-
	
	3.470.264

	 Chi phí khác
	                       -   
	
	                       -   

	
	
	
	

	 Cộng  
	-
	
	               35.802.730 

	
	
	
	


24. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và lợi nhuận sau thuế

	
	  30/09/2012
	
	    30/09/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp
	5.530.382.712
	
	5.170.503.908

	Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế
	(36.961.595)
	
	(38.922.800)

	Điều chỉnh tăng ( thù lao HĐQT không tham gia điều hành )
	13.500.000
	
	11.520.000

	Điều chỉnh giảm ( Cổ tức, lợi nhuận được chia )
	50.461.595
	
	50.442.800

	Tổng lợi nhuận chịu thuế
	5.493.421.117
	
	5.131.581.108

	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) (*)
	961.348.695
	
	898.026.694

	Điều chỉnh chi phí thuế TNDN hiện hành các năm trước vào chi phí thuế TNDN năm nay
	
	
	68.053.380

	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	961.348.695
	
	966.080.074

	
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	                   4.569.034.017
	
	                   4.204.423.834


( * ) Thuế Thu nhập doanh nghiệp 9 tháng năm 2012 được tính với thuế suất 25% và giảm 30% theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ
25. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	
	  30/09/2012
	
	    30/09/2011

	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	

	Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	                   4.569.034.017
	
	                   4.204.423.834

	Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán
	-
	
	-

	LN hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu CP phổ thông
	                   4.569.034.017
	
	4.204.423.834

	Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân
	1.498.680
	
	1.498.680

	
	
	
	

	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	                   3.048
	
	            2.805


26. Thông tin về các bên liên quan

a. Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan trong 9 tháng dầu năm 2012
	Các nghiệp vụ phát sinh
	Mối quan hệ
	9 tháng Năm 2012 

	 
	 
	 VND 

	
	
	

	Bán hàng
	
	26.779.011.729 

	Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh
	Chung công ty đầu tư
	5.402.067.120

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Hà Nội
	Chung công ty đầu tư
	15.762.624.383

	Cty CP Đầu tư & Phát triển Giáo dục tại Đà Nẵng
	Chung công ty đầu tư
	3.698.519.043

	Công ty CP Sách & TBGD Miền Bắc
	Chung công ty đầu tư
	1.094.114.110

	Công ty CP Sách & TBGD Miền trung
	Chung công ty đầu tư
	821.687.073

	
	
	

	Mua hàng
	
	21.795.250.024

	Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo khoa
	Chung công ty đầu tư
	3.675.740.928

	Công ty CP In sách giáo khoa Hòa Phát
	Chung công ty đầu tư
	733.626.247

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Hà Nội
	Chung công ty đầu tư
	4.789.469.242

	Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh
	Chung công ty đầu tư
	3.902.445.820

	Công ty CP dịch vụ và xuất bản giáo dục tại Hà Nội 
	Chung công ty đầu tư
	6.188.430.516

	Công ty CP In – PH Sách & TBGD Quảng Nam
	Chung công ty đầu tư
	2.505.537.271


b. Số dư với các bên liên quan tại ngày 30/09/2012
	
	Mối quan hệ
	 Phải thu 
	
	 Phải trả 

	 
	 
	 VND 
	 
	 VND 

	
	
	
	
	

	Nhà Xuất bản Giáo dục tại Hà Nội
	Công ty đầu tư
	                     -   
	
	 1.108.905.000

	Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng
	Công ty đầu tư
	                     -   
	
	558.154.663

	Công ty CP In Sách Giáo khoa Hòa Phát
	Chung công ty đầu tư
	                     -   
	
	258.944.896

	Công ty CP Sách Giáo dục tại Tp.Hồ Chí Minh
	Chung công ty đầu tư
	1.804.110.660
	
	                    -   

	Công ty cổ phần SGD tại Hà  Nội
	Chung công ty đầu tư
	10.264.660.246
	
	                    -   

	Công ty CP Sách Dân tộc
	Chung công ty đầu tư
	                     -   
	
	158.386.848

	C.ty CP Đầu tư & Phát triển G.dục tại Đà Nẵng
	Chung công ty đầu tư
	668.462.414
	
	-

	Công ty CP Sách & TBGD Miền Bắc
	Chung công ty đầu tư
	434.114.110
	
	

	Công ty CP Sách & TBGD Miền Trung
	Chung công ty đầu tư
	397.643.611
	
	

	Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo khoa
	Chung công ty đầu tư
	
	
	1.828.214.528

	Công ty CP Dịch vụ Xuất bản tại Hà Nội
	Chung công ty đầu tư
	                     -   
	
	8.918.601.108

	Công ty CP In – PH Sách & TBGD Quảng Nam
	Chung công ty đầu tư
	
	
	723.140.546

	
	
	
	
	

	Cộng
	
	    13.568.991.041 
	
	13.554.347.589

	
	
	
	
	


Đà Nẵng, ngày 05 tháng 10 năm 2012
Giám đốc 
                                                Kế toán trưởng
       

Phạm Nhiêu
                                                Nguyễn Thị Minh Tâm
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